
























Giáo viên Nhân viên

Kế toán viên 

trung cấp

 (mã số V.06.032)

Kế toán viên  

(mã số 

V.06.031)

1 Trường  Mầm non Phường 1 35 1 28 22 3 4 4

2 Trường  Mầm non Phường 2 26 1 24 18 3 2 2

3 Trường  Mầm non Phường 3 28 1 26 21 2 1 1
01  nhân viên thủ quỹ 

đề nghị được thôi việc

4 Trường  Mầm non Phường 4 15 0 13 9 2

5 Trường  Mầm non Phường 5 28 1 20 15 2 5 5

6 Trường  Mầm non Phường 6 18 0 13 9 2 2 2

7 Trường  Mầm non Phường 7 18 1 14 11 1 3 2 1

Cán sự thủ 

quỹ (mã số 

01.004)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

Ghi chú

TỔNG 

Giáo viên

Mầm non hạng 

III 

(mã số  

V.07.02.26)

Kế toán

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI MẦM NON NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận)

Tên đơn vị

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Nhu cầu tuyển dụng 

Không có nhu cầu tuyển dụng viên chức

STT

Số lượng người làm việc (viên chức) 

giao năm 2023 - 2024

Hường từ

 ngân sách

 Nhà nước

Hưởng từ 

nguồn thu

 sự nghiệp

Trong đó

Tổng

 số

Số lượng viên chức có mặt 

đến tháng 11/2024
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Kế toán viên 

trung cấp

 (mã số V.06.032)

Kế toán viên  

(mã số 

V.06.031)

Cán sự thủ 

quỹ (mã số 

01.004)

Ghi chú

TỔNG 

Giáo viên

Mầm non hạng 

III 

(mã số  

V.07.02.26)

Kế toán

Tên đơn vị

Nhu cầu tuyển dụng 

STT

Số lượng người làm việc (viên chức) 

giao năm 2023 - 2024

Hường từ

 ngân sách

 Nhà nước

Hưởng từ 

nguồn thu

 sự nghiệp

Trong đó

Tổng

 số

Số lượng viên chức có mặt 

đến tháng 11/2024

8 Trường  Mầm non Phường 8 19 1 15 10 3 3 2 1

Kế toán viên trung  cấp 

nghỉ hưu vào tháng 

01/2025

9 Truòng Mầm non Phường 9 29 1 25 21 1 1 1

10 Trường  Mầm non 10 44 1 39 33 2 3 3

11 Trường  Mầm non Phường 11 22 1 20 16 2 1 1

12 Trường  Mầm non Phường 12 15 0 12 8 2

13 Trường  Mầm non Phường 13 32 1 25 21 1 4 3 1

14 Trường  Mầm non Phường 14 28 1 22 18 1 5 4 1

15 Trường  Mầm non 15 40 1 36 31 2

16 Trường Mầm non Phường 16 27 1 25 20 2 1 1

17 Trường Mầm non Quận 11 48 1 45 40 2

472 14 402 323 33 35 29 2 3 1TỔNG CỘNG

Không có nhu cầu tuyển dụng viên chức

Không có nhu cầu tuyển dụng viên chức
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1 Trường Tiểu học Hưng Việt 53 1 50 41 6 2 2 0 0 2

2 Trường Tiểu học Nguyễn Thi 30 1 23 18 3 6 6 0 0 2 1 1 1 1

 Tuyển Giáo viên Tổng 

phụ trách Đội Thiếu 

niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh có bằng cử 

nhân ngành đào tạo 

giáo viên tiểu học hoặc 

ngành Sư phạm Âm 

nhạc, Sư phạm Mỹ 

thuật, Giáo dục thể chất

3 Trường Tiểu học  Phạm Văn Hai 38 1 30 27 1 5 2 1 2 1 1 1 1 1

4 Trường Tiểu học Hòa Bình 40 1 35 30 3 4 2 0 2 1 1 1 1

5 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 53 1 49 40 6 3 2 0 1 1 1 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận)

Tên đơn vịTT
Ghi chú

Mã số V.07.03.29

Giáo viên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
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Tên đơn vịTT
Ghi chú

Mã số V.07.03.29

Giáo viên

Số lượng người làm 

việc (viên chức) 

giao năm 2023 - 2024

Hường từ

 ngân sách

 Nhà nước

Hưởng từ 

nguồn thu
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Số lượng viên chức có mặt 
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Nhân

 viên

Nhân viên

Nhu cầu tuyển dụng năm học 2024 - 2025

Trong đó

Tổng 

cộng

6 Trường Tiểu học Âu Cơ 33 1 30 24 4 2 2 0 0 1 1

7 Trường Tiểu học Đề Thám 33 1 30 24 4 1 1 0 0 1

8 Trường Tiểu học Lạc Long Quân 56 1 53 45 5 1 0 0 1 1

9
Trường Tiểu học 

Hàn Hải Nguyên
34 1 28 22 4 2 2 0 0 1 1

10
Trường Tiểu học

 Nguyễn Bá Ngọc
37 1 30 25 3 3 3 0 0 2 1

11 Trường Tiểu học Phùng Hưng 59 1 52 45 4 3 3 0 0 2 1

12 Trường Tiểu học Quyết Thắng 31 1 26 20 4 2 2 0 0 1 1

13 Trường Tiểu học Phú Thọ 60 1 52 45 4 5 4 0 1 1 1 1 1 1

14 Trường Tiểu học Đại Thành 34 1 28 23 3 5 2 0 3 1 1 1 1 1

15 Trường Tiểu học Trưng Trắc 64 1 60 52 5 1 0 0 1 1
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Tên đơn vịTT
Ghi chú

Mã số V.07.03.29
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Nhu cầu tuyển dụng năm học 2024 - 2025

Trong đó

Tổng 

cộng

16
Trường Tiểu học

Nguyễn Thị Nhỏ
33 1 27 22 2 3 1 0 2 1 1 1

17 Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 52 1 46 39 4 2 2 0 0 1 1

18
Trường Giáo dục chuyên biệt 

15/5
20 0 15 9 4 4 3 0 1 1 2 1

19 Trường Tiểu học Thái Phiên 25 1 25 19 4

TỔNG CỘNG 785 18 689 570 73 54 39 1 14 13 4 8 3 5 3 1 1 2 1 1 5 2 5

Không có nhu cầu tuyển dụng
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số
 

V
.0

8
.0

3
.0

7
 h

o
ặc

 

m
ã 

V
.0

8
.0

5
.1

3

Tên đơn vịTT
Ghi chú

Mã số V.07.03.29

Giáo viên

Số lượng người làm 

việc (viên chức) 

giao năm 2023 - 2024

Hường từ

 ngân sách

 Nhà nước

Hưởng từ 

nguồn thu

 sự nghiệp

Số lượng viên chức có mặt 

đến tháng 11/2024

Tổng

 số

Trong đó

Giáo

 viên

Nhân

 viên

Nhân viên

Nhu cầu tuyển dụng năm học 2024 - 2025

Trong đó

Tổng 

cộng



Giáo 

viên

Giáo 

viên 

TPT 

Đội    

Nhân 

viên 


Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

nhiều 

môn

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Âm 

nhạc

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Tin 

học

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Tiếng 

Anh

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Mỹ

thuật

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

kiêm 

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP 

HCM

Giáo 

viên 

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP 

HCM

GV 

mầm 

non 

hạng 

III 

(dạy 

trẻ 

khuyết 

tật)

GV 

tiểu 

học 

hạng 

III 

(dạy 

trẻ 

khuyết 

tật)

Thư 

viện 

viên 

hạng 

III

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

Hỗ trợ 

GD 

người 

khuyết 

tật

Tư 

vấn 

học 

sinh

Y tế 

trường học

M
ã

 s
ố

 V
.0

7
.0

2
.2

6

M
ã

 s
ố

 V
.0

7
.0

3
.2

9

M
ã

 s
ố

 V
.1

0
.0

2
.0

6

M
ã

 s
ố

 V
.0

6
.0

3
2

M
ã

 s
ố

 V
.0

7
.0

6
.1

6

M
ã 

số
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số
 

V
.0

8
.0

3
.0

7
 h

o
ặc

 

m
ã 

V
.0

8
.0

5
.1

3

Tên đơn vịTT
Ghi chú

Mã số V.07.03.29

Giáo viên

Số lượng người làm 

việc (viên chức) 

giao năm 2023 - 2024

Hường từ

 ngân sách

 Nhà nước

Hưởng từ 

nguồn thu

 sự nghiệp

Số lượng viên chức có mặt 

đến tháng 11/2024

Tổng

 số

Trong đó

Giáo

 viên

Nhân

 viên

Nhân viên

Nhu cầu tuyển dụng năm học 2024 - 2025

Trong đó

Tổng 

cộng



Giáo 

viên

Giáo 

viên 

TPT 

Đội    

Nhân 

viên 


Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

nhiều 

môn

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Âm 

nhạc

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Tin 

học

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Tiếng 

Anh

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

dạy 

Mỹ

thuật

Giáo 

viên 

tiểu 

học 

hạng 

III 

kiêm 

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP 

HCM

Giáo 

viên 

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP 

HCM

GV 

mầm 

non 

hạng 

III 

(dạy 

trẻ 

khuyết 

tật)

GV 

tiểu 

học 

hạng 

III 

(dạy 

trẻ 

khuyết 

tật)

Thư 

viện 

viên 

hạng 

III

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

Hỗ trợ 

GD 

người 

khuyết 

tật

Tư 

vấn 

học 

sinh

Y tế 

trường học

M
ã

 s
ố

 V
.0

7
.0

2
.2

6

M
ã

 s
ố

 V
.0

7
.0

3
.2

9

M
ã

 s
ố

 V
.1

0
.0

2
.0

6

M
ã

 s
ố

 V
.0

6
.0

3
2

M
ã

 s
ố

 V
.0

7
.0

6
.1

6

M
ã 

số
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số
 

V
.0

7
.0

7
.2

4

M
ã 

số
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1
Trường THCS

Nguyễn Văn Phú
74 1 66 59 4 2 1 1 1 1

2
Trường THCS

 Lê Quý Đôn
85 1 80 71 6 2 1 1 1 1

3
Trường THCS

Lê Anh Xuân
78 1 68 60 5 2 1 1 1 1

4
Trường THCS

Nguyễn Huệ
38 1 36 30 4 3 2 1 1 1 1

Giáo viên THCS hạng III

Số lượng viên chức 

có mặt 

đến tháng 11/2024

Trong đó Trong đó

Tổng 

cộng

Tổng

 số
Giáo

 viên

Nhân

 viên

Nhân viên

Nhu cầu tuyển dụng năm học 2024 - 2025

STT Đơn vị
Hường từ

 ngân sách

 Nhà nước

Hưởng từ 

nguồn thu

 sự nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI THCS NĂM HỌC 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Nhân 

viên

Mã số  V.07.04.32

Số lượng người làm việc 

(viên chức) 

giao năm 2023 - 2024

Ghi chú

Giáo 

viên
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Giáo viên THCS hạng III

Số lượng viên chức 

có mặt 

đến tháng 11/2024

Trong đó Trong đó

Tổng 

cộng

Tổng

 số
Giáo

 viên

Nhân

 viên

Nhân viên

Nhu cầu tuyển dụng năm học 2024 - 2025

STT Đơn vị
Hường từ

 ngân sách

 Nhà nước

Hưởng từ 

nguồn thu

 sự nghiệp
Nhân 

viên

Mã số  V.07.04.32

Số lượng người làm việc 

(viên chức) 

giao năm 2023 - 2024

Ghi chú

Giáo 

viên

5
Trường THCS

Nguyễn Minh Hoàng
37 1 30 25 3 2 1 1 1 1

6
Trường THCS

Chu Văn An
79 1 74 66 5 2 1 1 1 1

7 Trường THCS Phú Thọ 79 1 71 64 4 2 1 1 1 1

8 Trường THCS Hậu Giang 93 1 82 72 7 6 5 1 1 2 1 1 1

Nhân viên thủ 

quỹ đề nghị được 

giải quyết thôi 

việc

9 Trường THCS Lữ Gia 81 1 76 68 5

644 9 583 515 43 21 13 8 3 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1TỔNG CỘNG

Không có nhu cầu tuyển dụng
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